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 Gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy chụp cộng hưởng từ Optima MR360
thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy chụp cộng hưởng từ Optima MR360
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 3198/YCBG-BVT ngày 09/5/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Đầu làm lạnh cung cấp nguồn lạnh ở nhiệt độ thấp dùng cho máy chụp cộng hưởng từ
	- Đầu lạnh có chức năng tạo ra quá trình làm lạnh liên tục theo chu trình kín, tùy thuộc vào nhiệt áp đặt cho trạm lạnh cấp một và trạm lạnh giai đoạn hai.
- Đầu lạnh có ba thành phần chính:
+ Bộ phận truyền động.
+ Bộ phận hình trụ xi lanh.
+ Cụm bộ tái sinh, dịch chuyển (được đặt bên trong xi lanh).
- Đầu lạnh có công suất lạnh giai đoạn 2 theo hướng thẳng đứng.
- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE.
	Cái
	01

	2
	Bộ lọc khí dùng cho đầu làm lạnh của máy chụp cộng hưởng từ
	- Bộ lọc khí có kích thước thiết kế phù hợp để lắp vào bộ máy nén.
- Có long đen đệm, đai ốc để cố định bộ lọc khí vào đế bộ máy nén.
- Có đầu khớp nối và long đen đệm dạng khóa để gắn cố định bộ lọc khí vào vách trước của bộ máy nén và để kết nối với nguồn cấp khí.
- Có đầu khớp nối kín để kết nối bộ lọc khí với đường ống dẫn khí
- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE.
	Cái
	01

	3
	Máy nén khí được sử dụng với hệ thống làm mát của máy chụp cộng hưởng từ
	- Kích thước: 450 x 485 x 925 (mm)
- Áp lực khí ga: 
 + Trạng thái hoạt động (Bên cao): trong khoảng 1.90 - 2.20 Mpa.
 + Trạng thái hoạt động (Bên thấp): trong khoảng 0.40 - 0.60 Mpa.
- Nguồn điện 3 pha (±10%): AC 380 - 415V/50 Hz.
- Dòng hoạt động: tối đa 13A.
- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE.
	Cái
	01

	4
	Bo mạch điều khiển chuyển động lên xuống cho bàn bệnh nhân máy chụp cộng hưởng từ
	- Bo mạch điều khiển chuyển động lên xuống cho bàn bệnh nhân máy chụp cộng hưởng từ.
- Nguồn điện DC được cấp cho mô-đun: +8VDC ± 3% và +42VDC ± 3%.
- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE
	Cái
	01

	5
	Bo mạch xử lý điều khiển dùng cho máy chụp cộng hưởng từ
	- Bo mạch xử lý điều khiển nhận nguồn 100 - 120VAC, đầu vào AC ở mức 12A.
- Mạch đầu vào AC của nguồn điện bao gồm bộ ngắt mạch có thể đặt lại bằng tay ở phía sau khung.
- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE.
	Cái
	01

	6
	Bộ kết nối truyền nhận tín hiệu trong tủ điện máy chính của máy chụp cộng hưởng từ
	- Kết nối và giao tiếp tín hiệu giữa tủ máy chính (cabinet) và máy tính chụp (host computer).
- Điện áp vào : 9 - 30VDC
- Dòng điện: 525mA
- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE.
	Cái
	01

	7
	Bộ cáp đồng trục cách điện cho máy chụp cộng hưởng từ
	- Bộ cáp đồng trục cách điện cho máy chụp cộng hưởng từ, bao gồm: Dây cáp đồng trục, kẹp cáp DC trên, kẹp cáp DC dưới, vít đầu tròn rãnh chữ thập.
- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE.
	Cái
	01

	8
	Bộ cáp tín hiệu có đầu nối dùng để kết nối bàn chụp bệnh nhân vào máy chụp cộng hưởng từ
	- Cáp tín hiệu có đầu nối dùng để kết nối bàn chụp bệnh nhân vào máy chụp cộng hưởng từ, bao gồm: Cụm dây cáp DC, kẹp cáp DC trên, kẹp cáp DC dưới, vít đầu tròn rãnh chữ thập.
- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE.
	Cái
	01

	9
	Bánh xe dùng cho máy chụp cộng hưởng từ
	- Bánh xe dùng cho máy cộng hưởng từ có độ bền và độ cứng cao, chống ăn mòn.
- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE.
	Cái
	06

	10
	Đèn laser dùng cho máy chụp cộng hưởng từ
	- Công suất đầu ra: 1mW.
- Điện áp hoạt động: 3 - 6 VDC.
- Dòng điện hoạt động: 35mA.
- Vật liệu: Không từ tính (trừ nắp).
- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE.
	Cái
	01

	11
	Cảm biến Oxy dùng cho máy chụp cộng hưởng từ

	- Loại cảm biến: Điện hóa.
- Dải đo: trong khoảng 0 - 30.0% (theo thể tích Oxy).
- Độ phân giải : 0.1% (theo thể tích Oxy).
- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE.
	Cái
	01

	12
	Ống hơi kết nối máy nén và đầu làm lạnh dùng cho máy chụp cộng hưởng từ
	- Ống hơi kết nối máy nén và đầu làm lạnh dùng cho máy chụp cộng hưởng từ.
- Tương thích với hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, Model: Optima MR360, hãng: GE.
	Bộ
	01










Mẫu báo giá
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BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark8]
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	

Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (nếu có)
	Nước sản xuất
	Số lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
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2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 20/5/2025.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
